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-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Tấn S 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.Ông  ê Ho i Tr 

2.      u  n Th  H 

-Thư ký phiên tòa: B   ê Th  Thanh Th–Thư ký Tòa án nhân dân hu ện 

Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B B, tỉnh Bình Thuận than gia 

phiên tòa: B    u  n Th      T– Kiểm sát viên.  

Ngày 09 tháng 7 năm 2018 tại tr  sở Tòa án nhân dân hu ện B B, tỉnh Bình 

Thuận xét xử sơ thẩm côn  khai v  án hình sự th  lý số 35/2017/TLHS-ST ngày 

21 tháng 5 năm 2017 theo quyết đ nh đưa v  án ra xét xử số 41/2018/QĐXXST-

HS ngày 30 tháng 05 năm 2018 và Qu ết đ nh ho n phiên tòa số 

11 2018 HSST-QĐ n    18 6 2018 đối với    cáo:  

   C n  S(C), sinh n    28 thán  12 năm 1996, tại tỉnh Bình Thuận. 

Hộ khẩu thườn  trú: Thôn L, x  N, hu ện BB, tỉnh Bình Thuận. 

 ơi cư trú hiện na : Thôn  L, x  N,hu ện BB, tỉnh Bình Thuận; n hề 

n hiệp: Không ;trình độ văn h a:Khôn   iết ch  /12;dân tộc:Hoa;  iới tính: 

Nam;Tôn  iáo:khôn ;Quốc t ch: Việt  am; Con ông:    húc  , sinh năm 

1961 chết  và bà Cốn   n   , sinh năm 1961;Tiền án:Không; Tiền sự:Không; 

nhân thân sau khi thực hiện h nh vi phạm tội    cáo  ỏ trốn, cơ quan điều tra ra 

qu ết đ nh tru  n   ắt giam từ n    06/3/2018 đến na   c  mặt tại phiên tòa  

  ười    hại: Tr n Thế  h, sinh năm 1997(vắn  mặt  

Cư trú: Thôn  X, x  N, hu ện BB, tỉnh Bình Thuận. 

  ười l m chứn :1/H     , sinh năm 1994(c  mặt) 

Cư trú: Thôn L, x  N, hu ện BB, Bình Thuận   

2/Chề Cún  , sinh năm 1994  c  mặt  

Trú tại: Thôn T, x  N, hu ện BB, tỉnh Bình Thuận. 

  ười c  qu ền l i n h a v  liên quan: Sú  ềnh Ch, sinh năm 1994(vắn  

mặt) 

Cư trú: Thôn L, x  A, hu ện BB, tỉnh Bình Thuận. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Qua các t i liệu c  tron  hồ sơ v  án v  quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dun  v  án đư c t m tắt như sau: Do n hi n ờ Tr n Thế  h c n  

 ạn ném đá Sú  ềnh Ch nên tối n    03 6 2013, Sú  ềnh Ch nhìn thấ  Tr n Thế 

Ph đan  n ồi chơi  ame tại tiệm internet Thiên L. Đến 19  iờ 30 phút c n  

n   , Sú  ềnh Ch điện thoại cho    C n  S n i “tao tìm thấ  th n  đánh tao 

rồi,m   đi  iúp tao đánh n   .S đồn  ý v  Sú  ềnh Ch  ảo đi đến n   tư đườn  

vô nh  Sú  ềnh Ch đ i  ặp nhau v  Sú  ềnh Ch điện thoại cho Chề Cún    ảo 

đến n   tư đườn  v o nh  Ch nhờ chở đi chút việc v  điện thoại cho H      bảo  

đến trước nh  c  chút việc.Sau đ  Sú  ềnh Ch lấ  02 Hai  câ  dao tự tạo  iấu 

v o ta  áo v  02 Hai  khẩu tran   ọc v o túi qu n điều khiển xe mô tô chạ  đến 

n   tư đườn  v o nh  Ch chờ 05 phút thì    C n  S đi  ộ đến, Ch đưa cho S 

01( ột) ca  dao tự tạo d i 40cm , lư i d i 25cm, cán sắt x i 15cm v   01 khẩu 

tran    tế  ảo khi n o đến đánh nhau   t v o khỏi    phát hiện. Chề Cún   chạ  

xe mô tô  iển số 86B2-11993 chạ  đến, Ch  ảo   chở    C n  S, Ch chạ  xe 

một mình đến nh  H      nhờ   chở đi đến tiệm internet Thiên  , L hỏi đến đ  

l m  ì thì Ch n i “đến đánh n ười  v   ảo   c n  Chề Cún L đứn  đ i chở S v  

Ch về. Ch v  S d n  khẩu tran    t mặt đi v o tiệm internet rút dao ra mọi n ười 

tron  tiệm thấ  la  ỏ chạ  , Tr n Thế  h nhìn thấ   ỏ chạ  v o nh  vệ sinh đ n  

cửa lại nhưn  Sú  ềnh Ch đạp cửa mạnh  un  ra d n  dao chém v o n ười 

trún  v n  sau v nh tai phải, ph n mềm v n   i a trán, vết thươn  v n  sau 

trên c n  ta  phải đứt  ọn  ản cứn  ph n trên xươn  tr , vết thươn  mặt n o i 

1/3  i a c n  ta  phải đứt cơ du i các n  n, vết thươn  ph n mềm mặt trước 

c n  chân trái, Tr n Thế  h  un  chạ  thì    C n  S đứn   ên n o i d n  dao 

chém v o lưng nhưn  trún  vai Tr n Thế  h  â  đa vết thươn  ph n mềm v n  

sau c , Ph  ỏ chạ  ra đườn  thì S v  Ch đu i theo ra nhưn  thấ  c  nhiều n ười 

xem nên    C n  S lên xe  ảo Chề Cún L chở đến c u Trắn  rồi vứt  ỏ dao 

nh m phi tan  sau đ  chở S về nh   ỏ trốn đến n    06 3 2018     ắt theo lệnh 

tru  n . H      chở Sú  ềnh Ch đến c u Treo vứt  ỏ dao v  Ch chở H      về 

nh    rồi Ch về nh  Ch. 

Kết luận  iám đ nh thươn  tích số 394 GĐ 2013 T T ngày 20/6/2013 của 

Trung tâm  iám đ nh pháp   tỉnh Bình Thuận kết luận thươn  tích của Tr n Thế 

Ph 27%. 

Tr n Thế  h đư c  ia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực 

Bắc Bình Thuận v  chu ển viện v o  ệnh viện Ch      điều tr  từ n    

03/6 2013 đến 16 6 2013 ra viện. 

     17 6 2015 Tòa án nhân dân hu ện B B đưa ra xét xử tại  ản án số 

37 2015 HSST n    17 6 2015 tu ên phạt Sú  ềnh Ch 36 thán  thán  t  về tội 

“Cố ý  â  thươn  tích  theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa 

đ i    sun  năm 2009  

Về trách nhiệm dân sự: Sú  ềnh Ch đ   ồi thườn  cho Tr n Thế  h 

27.488.000đ  ản án số 37 2015 HSST n    17 6 2015 . 

Tron   iai đoạn điều tra,    hại Tr n Thế  h  êu c u    cáo    C n  S  ồi 

thườn  phẩu thuật thẩm m  cho    hại 50.000.000đ. 
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Sú  ềnh Ch khôn   êu c u    cáo    C n  S ho n trả lại tiền  ồi thườn  

thiệt hại cho Tr n Thế  h. 

 Tại cáo trạn  số 35/CT-VKSBB ngày 21/5/2018 Viện kiểm sát nhân dân 

hu ện B B tru  tố    cáo    C n  S về tội “ Cố ý  â  thươn  tích  theo điểm đ 

khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đ i    sun  năm 2017. 

 Tại phiên tòa đại diện VKS thực h nh qu ền côn  tố sau khi phân tích 

h nh vi, tính chất, hậu quả  â  ra của    cáo đ   i  n u ên cáo trạn  tru  tố    

C n  S theo tội danh tru  tố “Cố ý  â  thươn  tích  v  áp d n  điểm  đ khoản 2 

Điều 134 ; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 91; Điều 101 Bộ luật hình sự 

năm 2015 sửa đ i    sun  năm 2017 và đề n h  Hội đồn  xét xử tu ên mức 

hình phạt đối với    cáo    C n  Sánh từ 18-24 thán  t . Biện pháp tư pháp 

không 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dun  v  án, căn cứ v o các t i liệu tron  hồ sơ v  án đ  

đư c tranh t n  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận đ nh như sau: 

[1] Tại phiên tòa hôm na ,sau khi đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện 

B B côn   ố  ản cáo trạn ,    cáo    C n  S đ  thừa nhận h nh vi phạm tội như 

cáo trạn  nêu v  đối chiếu lời khai của    cáo ph  h p với lời khai của    hại 

Tr n Thế Ph, lời khai n ười c  qu ền l i n h a v  liên quan Sú  ềnh Ch, lời khai 

của n ười l m chứn  H      v  Chề Cún   tại phiên tòa c n  như các lời khai 

c  tron  hồ sơ v  án,  ản kết luận điều tra số 518 ngày 02/5/2018,kết luận giám 

đ nh số 23 ngày 17/5/2017 v  các t i liệu khác c  tron  hồ sơ v  án. Hội đồn  

xét xử thấ  c  đủ cơ sở kết luận h nh vi của    cáo    C n  S dùng m  tấu do Sú 

 ềnh Ch đưa cho c n  Sú lềnh Ch tìm chém Tr n Thế  h tại tiệm internet Thiên 

L v o tối n    03 6 2013  â  thươn  tích cho    hại Tr n Thế  h 27  đ  phạm 

tội “Cố ý  â  thươn  tích  đư c qui đ nh tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 sửa đ i,    sun  năm 2017. 

[2]Đâ  l  v  án c  đồn  phạm  iản đơn. Sú  ềnh Ch v     C n  S c n  

thực hiện h nh vi phạm tội.  iên     cáo Sú  ềnh Ch đ     xử theo  ản án số số 

37/2015/HSST ng   17 6 2015 của Tòa án nhân dân hu ện B B. B  cáo    

C n  S  ỏ trốn đến n    06 3 2018     ắt theo lệnh tru  n  v  đưa ra xét xử 

hôm nay. B  cáo nhận thức đư c câ  dao  m  tấu  l  hun  khí n u  hiểm nếu tác 

độn  trái pháp luật v o thân thể của Tr n Thế  h sẽ  â  t n hại sức khỏe cho    

hại Ph nhưn     cáo v n cố ý thực hiện. B  cáo thực hiện h nh vi phạm tội với 

l i cố ý trực tiếp,xem thườn  pháp luật v  sức khỏe con n ười tron  khi  i a    

cáo v     hại khôn  mâu thu n  ì chỉ vì n he theo rủ rê của Sú  ềnh Ch tìm  h 

trả th  do mâu thu n nhỏ tron  cuộc sốn  của Ch. B  cáo đ  dùng cây m  tấu l  

hun  khí n u  hiểm chém    hại tron  lúc    hại đ     Sú  ềnh Ch chém    

thươn , chứn  tỏ    cáo rất hun  hăn, côn đồ. Đâ  l  tình tiết đ nh khun  tăn  

nặn  qui đ nh tại điểm a,i khoản 1 Điều 134 B HS nên cáo trạn  Viện kiểm sát 

tru  tố    cáo    C n  S theo điểm đ khoản 2 Điều 134 B HS năm 2015 sửa 

đồi    sun  năm 2017 l  ho n to n c  căn cứ,đún  pháp luật.  

[3]Sau khi gây thươn  tích cho    hại,    cáo đ   ỏ trốn, gây khó khăn cho 

điều tra, phải ra qu ết đ nh tru  n   ắt    cáo theo lệnh tru  n  chứn  tỏ    cáo 

khôn  ăn năn hối cải.C n tuyên cho    cáo mức án n hiêm khắc, cách li    cáo 
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ra khỏi đời sốn  x  hội một thời  ian nhất đ nh để cải tạo,  iáo d c    cáo đồn  

thời răn đe phòn  n ừa tội phạm chun  tại đ a phươn . 

[4]Tại phiên tòa hôm na ,    cáo    C n  S đ  th nh khẩn khai  áo, b  

cáo chưa c  tiền án, tiền sự, khi thực hiện h nh vi phạm tội    cáo chưa đủ 18 

tu i nên Hội đồn  xét xử sẽ xem xét  iảm nh  trách nhiệm hình sự cho    cáo 

đư c qui đ nh tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 91 Bộ luật hình sự năm 

2015 sửa đ i    sun  năm 2017. 

[5] Đại diện Viện kiểm sát  i  qu ền côn  tố áp d n  tính tiết  iảm nh  

cho    cáo v  đề n h  mức hình phạt cho    cáo    C n  S mức án từ 18- đến 24 

thán  t  về tội“Cố ý  â  thươn  tích ;Về trách nhiệm dân sự khôn  xem xét. 

Xét thấ , đề n h  của đại diện viện kiểm sát l  c  căn cứ n h  nên chấp nhận. 

 6 Về trách nhiệm dân sự: Trong  iai đoạn điều tra    hại Tr n Thế  h 

 êu c u    cáo    C n  S bồi thường tiền phẩu thuật thẩm m  50.000.000đ 

nhưn  khôn  cun  cấp chứn  từ nên khôn  xem xét tron  v  án n  , nếu    hại 

khởi kiện sẽ đư c th  lý  iải qu ết tron  v  kiện Dân sự khác. 

Đối với n ười c  qu ền l i n h a v  liên quan Sú  ềnh Ch  khôn   êu 

c u    cáo    C n  S ho n lại tiền đ   ồi thườn  cho Tr n Thế  h 27.288.229đ 

nên khôn  xem xét. 

[7]Về án phí: B  cáo    C n  S phải nộp án phí Hình sự sơ thẩm theo qui 

đ nh tại Điều 135 Bộ luật Tố t n  Hình sự năm 2015 v  Điều 23   h  Qu ết 

326 2016 UBTVQH14  n    30 thán  12 năm 2016 của Ủ   an thườn  v  

Quốc hội  về mức thu, mi n, iảm,thu, nộp,quản lý v  sử d n  án phí, lệ phí Tòa 

án. . 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào: Khoản 2 Điều 134; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

91; Điều 101; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đ i    sun  năm 2017; 

Điều 135 Bộ luật Tố t n  Hình sự; Điều 23   h  qu ết 326 2016 UBTVQH 14 

n    30 thán  12 năm 2016 của Ủ   an thườn  v  Quốc hội về mức thu, mi n, 

 iảm,thu, nộp,quản lý v  sử d n  án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên bố: B  cáo    C n  S phạm tội “Cố ý  â  thươn  tích  

Tuyên phạt: B  cáo    C n  S 22  Hai mươi hai  thán  tù; Thời hạn t  

tính từ n        ắt 06/3/2018. 

Án phí: B  cáo    C n  S phải nộp 200.000đ tiền án phí Hình sự sơ 

thẩm. 

Án xử côn  khai c  mặt    cáo c  qu ền khán  cáo tron  thời hạn 15 

n    kể từ n    tu ên án sơ thẩm. Vắn  mặt    hại, n ười c  qu ền l i n h a v  

liên quan tại phiên tòa c  qu ền khán  cáo tron  thời hạn 15 n    kể từ n    

nhận đư c  ản án hoặc niêm  ết  ản án. 
 

 

Nơi nhận :          TM.HỘI ĐÔNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                        

- B  cáo   C n  S                            THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- B  hại  Tr n Thế  h 
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-   ười c  qlnvlq Sú  ềnh Ch  

- VKS hu ện B B; 

- THA; 

-  ưu H/s VA. 
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